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	PHIẾU ĐĂNG KÝ 

DỰ TUYỂN
	Số hiệu
	F03-QT01-HN

	
	
	Lần ban hành
	04

	
	
	Ngày hiệu lực
	01.06.2011


Tôi hoàn tất đầy đủ PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN sau đây, đồng thời:

- Cam đoan những thông tin cung cấp dưới đây là chính xác.

- Chấp nhận việc điều tra, thẩm tra đối với những thông tin về cá nhân, quá trình làm việc, sức khỏe hoặc các vấn đề liên quan khác.

Nếu phát hiện các thông tin mà tôi cung cấp trong Phiếu này, cũng như cung cấp khi được Công ty phỏng vấn, là không đúng sự thật, tôi hoàn toàn đồng ý bị chấm dứt Hợp đồng Lao động bởi Công ty mà không có yêu cầu Công ty bồi hoàn gì theo Luật Lao động, đồng thời tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu thông tin sai lệch đó có gây thiệt hại cho Công ty.

THÔNG TIN CÁ NHÂN:
	HỌ & TÊN:


	GIỚI TÍNH:
	SỐ SỐ BẢO HIỂM:



	Ngày, tháng, năm sinh:
	Nơi sinh:

	Chiều cao:
	Cân nặng:
	Thị lực:

	Dân tộc:
	Quốc tịch:
	Tôn giáo:

	Số CMND:
	Ngày cấp:
	Nơi cấp:

	Tình trạng hôn nhân:             

                                                     (  Độc thân                    (  Đã có gia đình             ( Ly hôn

	Địa chỉ thường trú (theo hộ khẩu):

	Địa chỉ tạm trú (nếu có):
	Chấp nhận thay đổi chổ ở:

    Có (           Không (

	Điện thoại để bàn:


	Điện thoại di động:
	Email:

	Người giới thiệu (Cá nhân/Cơ quan):


   THÔNG TIN DỰ TUYỂN:

	VỊ TRÍ DỰ TUYỂN:


	NGÀY CÓ THỂ BẮT ĐẦU ĐI LÀM:
	MỨC LƯƠNG (CHƯA TRỪ THUẾ TNCN) TỐI THIỂU CÓ THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC (VND):



	Có thể làm việc tại:





( Tại Thuận An, Bình Dương                                                       ( Tại Dak Lak                        

( Tại Tân Uyên, Bình Dương
                                                       ( Tại Phú Yên

( Tại TP.HCM 
                                                                    ( Tùy công ty bố trí và sắp xếp 

Có thể đi xe hơi/ xe buýt đưa đón CBNV không (đường dài khoảng 25-40km, tức khoảng 1 – 1,5 tiếng đồng hồ):     Có (           Không (

	Anh/Chị đã từng ứng tuyển vào Tập đoàn Trường Thành này chưa?        Có  (       Chưa  (         

	Nếu có thì khi nào và vào vị trí nào?


	Mục tiêu công việc của Anh/ Chị trong vòng 5 năm tới:

	

	

	

	

	

	Tại sao Anh/ Chị muốn làm việc tại Tập đoàn Trường Thành?

	

	

	

	

	


THÔNG TIN GIA ĐÌNH:

	Quan hệ (Cha, mẹ, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng, con)
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Nơi thường trú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
	TRUNG HỌC
	Tên và địa chỉ của trường học cuối cùng:



	
	Học xong lớp mấy:

	ĐẠI HỌC

CAO ĐẲNG

TRUNG CẤP


	Tên và địa chỉ của trường thứ 1 (đầu tiên):

	
	Ngành học:


                     

Hệ học: 
                      Năm Tốt nghiệp:

Chưa Tốt nghiệp (                Đạt chứng chỉ (           Văn bằng  (                     

	
	Tên và địa chỉ của trường thứ n (liệt kê tất cả các trường tiếp theo):

	
	Ngành học:


                         
Hệ học: 
                      Năm Tốt nghiệp:

Chưa Tốt nghiệp (                Đạt chứng chỉ (           Văn bằng  (                     

	CAO HỌC/ THẠC SỸ


	Tên và địa chỉ của trường thứ 1 (đầu tiên):

	
	Ngành học:


                    

Năm Tốt nghiệp:                   Chưa Tốt nghiệp (                                  

	
	Tên và địa chỉ của trường thứ n (liệt kê tất cả các trường tiếp theo):

	
	Ngành học:


                    

Năm Tốt nghiệp:                   Chưa Tốt nghiệp (                                  

	TIẾN SỸ
	Tên và địa chỉ của trường:

	
	Ngành học:


                    

Năm Tốt nghiệp:                   Chưa Tốt nghiệp (                                  

	CÁC TRƯỜNG LỚP /KHÓA ĐÀO TẠO KHÁC

ĐÃ HỌC
	Tên và địa chỉ của trường: 

Ngành học:
       

     
Hệ học:                                   Tốt nghiệp tháng …… /năm ………

Chưa Tốt nghiệp (                 Đạt chứng chỉ (                Văn bằng  (

	
	Tên và địa chỉ của trường: 

Ngành học:
       

     
Hệ học:                                   Tốt nghiệp tháng …… /năm ………

Chưa Tốt nghiệp (                 Đạt chứng chỉ (                Văn bằng  (

	
	Tên và địa chỉ của trường: 

Ngành học:
       

     
Hệ học:                                   Tốt nghiệp tháng …… /năm ………

Chưa Tốt nghiệp (                 Đạt chứng chỉ (                Văn bằng  (

	
	Tên và địa chỉ của trường: 

Ngành học:
       

     
Hệ học:                                   Tốt nghiệp tháng …… /năm ………

Chưa Tốt nghiệp (                 Đạt chứng chỉ (                Văn bằng  (

	
	Tên và địa chỉ của trường: 

Ngành học:
       

     
Hệ học:                                   Tốt nghiệp tháng …… /năm ………

Chưa Tốt nghiệp (                 Đạt chứng chỉ (                Văn bằng  (

	
	Tên và địa chỉ của trường: 

Ngành học:
       

     
Hệ học:                                   Tốt nghiệp tháng …… /năm ………

Chưa Tốt nghiệp (                 Đạt chứng chỉ (                Văn bằng  (


   QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC: Trình bày công việc – công ty Anh/ Chị đang làm/làm gần nhất trước
	Thời gian
	Từ ……./………/………. đến ……./………/……….

	Tên Công ty/ Cơ quan
	

	Ngành nghề SX - KD
	

	Địa chỉ
	

	Quy mô (số lượng CBCNV)
	

	Tên của Giám đốc/ TGĐ/ Chủ tịch/ Chủ doanh nghiệp
	

	Tên và vị trí của người quản lý trực tiếp của Anh/ Chị
	

	Số điện thoại và/ hoặc email liên hệ nếu cần tìm hiểu về Anh/ Chị
	

	Chức danh/ Vị trí công việc của Anh/ Chị:………………………………………………………………..

Phạm vi quản lý (số lượng CBCNV) – nếu có: …………………………………………………………..
Mô tả công việc (ngắn gọn):

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Thu nhập bắt đầu (VND):……………………….Thu nhập kết thúc (VND):………………………..

Lý do thôi việc:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	Thời gian
	Từ ……./………/………. đến ……./………/……….

	Tên Công ty/ Cơ quan
	

	Ngành nghề SX – KD 
	

	Địa chỉ
	

	Quy mô (số lượng CBCNV)
	

	Tên của Giám đốc/ TGĐ/ Chủ tịch/ Chủ doanh nghiệp
	

	Tên và vị trí của người quản lý trực tiếp của Anh/ Chị
	

	Số điện thoại và/ hoặc email liên hệ nếu cần tìm hiểu về Anh/ Chị
	

	Chức danh/ Vị trí công việc của Anh/ Chị:………………………………………………………………..

Phạm vi quản lý (số lượng CBCNV) – nếu có: …………………………………………………………..
Mô tả công việc (ngắn gọn):

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Thu nhập bắt đầu (VND):……………………….Thu nhập kết thúc (VND):………………………..

Lý do thôi việc:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	Thời gian
	Từ ……./………/………. đến ……./………/……….

	Tên Công ty/ Cơ quan
	

	Ngành nghề SX – KD 
	

	Địa chỉ
	

	Quy mô (số lượng CBCNV)
	

	Tên của Giám đốc/ TGĐ/ Chủ tịch/ Chủ doanh nghiệp
	

	Tên và vị trí của người quản lý trực tiếp của Anh/ Chị
	

	Số điện thoại và/ hoặc email liên hệ nếu cần tìm hiểu về Anh/ Chị
	

	Chức danh/ Vị trí công việc của Anh/ Chị:………………………………………………………………..

Phạm vi quản lý (số lượng CBCNV) – nếu có: …………………………………………………………..
Mô tả công việc (ngắn gọn):

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Thu nhập bắt đầu (VND):……………………….Thu nhập kết thúc (VND):………………………..

Lý do thôi việc:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	Thời gian
	Từ ……./………/………. đến ……./………/……….

	Tên Công ty/ Cơ quan
	

	Ngành nghề SX – KD 
	

	Địa chỉ
	

	Quy mô (số lượng CBCNV)
	

	Tên của Giám đốc/ TGĐ/ Chủ tịch/ Chủ doanh nghiệp
	

	Tên và vị trí của người quản lý trực tiếp của Anh/ Chị
	

	Số điện thoại và/ hoặc email liên hệ nếu cần tìm hiểu về Anh/ Chị
	

	Chức danh/ Vị trí công việc của Anh/ Chị:………………………………………………………………..

Phạm vi quản lý (số lượng CBCNV) – nếu có: …………………………………………………………..
Mô tả công việc (ngắn gọn):

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Thu nhập bắt đầu (VND):……………………….Thu nhập kết thúc (VND):………………………..

Lý do thôi việc:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	Thời gian
	Từ ……./………/………. đến ……./………/……….

	Tên Công ty/ Cơ quan
	

	Ngành nghề SX – KD 
	

	Địa chỉ
	

	Quy mô (số lượng CBCNV)
	

	Tên của Giám đốc/ TGĐ/ Chủ tịch/ Chủ doanh nghiệp
	

	Tên và vị trí của người quản lý trực tiếp của Anh/ Chị
	

	Số điện thoại và/ hoặc email liên hệ nếu cần tìm hiểu về Anh/ Chị
	

	Chức danh/ Vị trí công việc của Anh/ Chị:………………………………………………………………..

Phạm vi quản lý (số lượng CBCNV) – nếu có: …………………………………………………………..
Mô tả công việc (ngắn gọn):

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Thu nhập bắt đầu (VND):……………………….Thu nhập kết thúc (VND):………………………..

Lý do thôi việc:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


 KỸ NĂNG:

	Kỹ năng vi tính:  

Bằng cấp:                  ĐH  (         Cao Đẳng (              Trung cấp (                 Sơ cấp (                       Tự học (

	Đánh giá (theo bằng cấp) hoặc Tự đánh giá (nếu tự học)
Word:

Giỏi  (

  Khá  (

Trung bình (

  Kém (
    Không biết (
Excel:         
Giỏi  (

  Khá  (

Trung bình (

  Kém (
    Không biết (
Access:       
Giỏi  (

  Khá  (

Trung bình (

  Kém (
    Không biết (
Power Point:
Giỏi  (

  Khá  (

Trung bình (

  Kém (
    Không biết (
Auto Cad:    
Giỏi  (

  Khá  (

Trung bình (

  Kém (
    Không biết (
Photo Shop: 
Giỏi  (

  Khá  (

Trung bình (

  Kém (
    Không biết (
Corel Draw: 
Giỏi  (

  Khá  (

Trung bình (

  Kém (
    Không biết (
Lập trình:    
Giỏi  (

  Khá  (

Trung bình (

  Kém (
    Không biết (

	   Khác: …………………………………………Mức độ: ……………………………………………………

   Khác: …………………………………………Mức độ: ……………………………………………………


	Ngoại ngữ:   Bằng cấp:     ĐH  (         Cao Đẳng (        Trung cấp (         Sơ cấp (            Tự học (

	Tự đánh giá

	NGHE
	NÓI
	VIẾT

	Anh
	Giỏi (
	Khá

(
	TB

 (
	Kém (
	Giỏi (
	Khá

(
	TB 

(
	Kém

 (
	Giỏi 

(
	Khá

(
	TB

(
	Kém 

(

	Pháp
	Giỏi (
	Khá

(
	TB

 (
	Kém (
	Giỏi (
	Khá

(
	TB 

(
	Kém 

(
	Giỏi 

(
	Khá

(
	TB

(
	Kém 

(

	Hoa
	Giỏi (
	Khá

(
	TB

 (
	Kém (
	Giỏi (
	Khá

(
	TB 

(
	Kém

 (
	Giỏi

 (
	Khá

(
	TB

(
	Kém

 (

	Nhật
	Giỏi (
	Khá

(
	TB

 (
	Kém (
	Giỏi (
	Khá

(
	TB 

(
	Kém

 (
	Giỏi 

(
	Khá

(
	TB

(
	Kém 

(

	Ngoại ngữ khác: …………………………………………Mức độ: ………………………………………

Ngoại ngữ khác: …………………………………………Mức độ: ………………………………………


Và một số kỹ năng đặc biệt khác mà Anh/ Chị đã tích lũy được trong quá trình làm việc trước đây:

· ………………………………………………………………………………………………..

· ………………………………………………………………………………………………..

· ………………………………………………………………………………………………..
Bạn tự thấy mình có những ĐIỂM MẠNH nào (loại trừ những kỹ năng đặc biệt mà bạn đã mô tả bên trên)?

· ………………………………………………………………………………………………..

· ………………………………………………………………………………………………..

· ………………………………………………………………………………………………..
Bạn tự thấy mình có những ĐIỂM YẾU nào?
· ………………………………………………………………………………………………..

· ………………………………………………………………………………………………..

· ………………………………………………………………………………………………..
NGUỒN THẨM TRA:

Hãy nêu tên và điạ chỉ của những người có thể xác nhận/ cung cấp thêm thông tin về Quá trình Công tác, Năng lực làm việc, và một số “Thông tin cá nhân” về Anh/ Chị:

	Tên:
	Nghề nghiệp:

	Quan hệ:                           Điện thoại:                                      Email:

	Tên:
	Nghề nghiệp:

	Quan hệ:                           Điện thoại:                                      Email:

	Tên:
	Nghề nghiệp:

	Quan hệ:                           Điện thoại:                                      Email:


  Khi có chuyện khẩn cấp xảy ra cho Anh/Chị, ai là người cần được báo tin?
	Tên:


	Điện thoại:

Email:

	Địa chỉ:




                                           
                                                           Ngày  ……. tháng   ……năm ……..

                                                                                                                       Người làm đơn 
                                                                                                                (Ký tên và ghi rõ họ tên)









Hình thẻ 3x4cm








Trang 1/6

_1286261440.bin

